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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
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B. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM):

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	Em hãy trình bày mục tiêu được đặt ra của các cuộc cách mạng tư sản?
	1.5

	
	* Mục tiêu chung: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, gạt bỏ trở ngại đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
* Mục tiêu cụ thể:
- Kinh tế: thúc đẩy kinh tế hàng hóa, hướng đến nền sản xuất tập trung, cải tiến kĩ thuật.
- Chính trị: xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ tư sản.
	
0.5đ


0.5đ

0.5đ


	
	Em hãy nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản mang lại là gì?
	1 đ

	
	- Đặt dấu mốc cho chủ nghĩa tư bản ra đời.
- Các bản tuyên ngôn, hiến pháp ở các cuộc cách mạng tư sản với tư tưởng tiến bộ về quyền dân tộc, quyền con người…đã thúc đẩy cách mạng chống phong kiến và phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi-La.
 
	0.5đ
0.5đ

	2
	Chủ nghĩa tư bản hiện đại có mấy đặc trưng và nêu ra những đặc trưng đó.
	1.5đ

	
	- Có 5 đặc trưng cơ bản.
+ Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và cao hơn là độc quyền xuyên quốc gia.
+ Có sức sản xuất phát triển cao dựa trên thành tựu KH-CN.
+ Lực lượng lao động có nhiều chuyển biến.
+ Không ngừng điều chỉnh và thích ứng.
+ Là một hệ thống thế giới và mang tính toàn cầu.
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	
	Tại sao nói Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”
	1đ

	
	- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nước Anh đã thiết lập được hệ thống thuộc địa rộng khắp, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi.
- Hệ thống thuộc địa của Anh rộng khoảng 33 triệu km2, chiếm khoảng 1/4 diện tích lục địa.

	0.5đ

0.5đ

	3
	Trong bốn nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô thì nguyên nhân nào là nguyên nhân cơ bản nhất?.
	0.5đ


	
	- Nguyên nhân đầu tiên.
	0.5đ

	
	Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là gì?.
	0.5đ

	
	- Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	0.5đ
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